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Của đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVI
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	TT
	ĐƠN VỊ
	THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TXCT
	ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH
	CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN PHỤC VỤ

	
	
	Thời gian
	Địa điểm
	
	

	1
	Hương Sơn
	Sáng 18/6/2014
 
	UBND xã Sơn An
	1. ĐB Nguyễn Thiện

2. ĐB Nguyễn Duy Trinh

3. ĐB Đinh Nho Hậu


	1. Đ/c Nguyễn Huy Hùng

2. Đ/c Đặng Thế Anh

(Tổ trưởng)

SĐT: 0989833030

3. Nguyễn Thị Xuân Hoa

4. Lái xe: Đ/c Hoàng



	
	
	
	Thôn Thượng Kim, xã Sơn Kim 2
	
	

	
	
	Chiều 18/6/2014
	Thôn Triều Lĩnh, xã Sơn Phúc
	
	

	
	
	Sáng 20/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	

	2
	Cẩm Xuyên


	Sáng 18/6/2014
	Thôn Nam Sơn (thôn 7), xã Cẩm Hà
	1. ĐB Trần Nam Hồng

2. ĐB Đặng Quốc Cương
3. ĐB Dương Tất Thắng
4. ĐB Nguyễn Văn Thanh

5. ĐB Nguyễn Xuân Thiều
	1. Đ/c Nguyễn Thị Thúy Nga

(Tổ trưởng)

SĐT: 0916627686

2. Đ/c Đặng Xuân Nam

3. Lái xe: Đ/c Từ

	
	
	Chiều 18/6/2014
	Thôn 9, xã Cẩm Sơn
	
	

	
	
	Sáng 20/6/2014
	Xóm 7, xã Cẩm Mỹ
	
	

	
	
	Chiều 20/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	

	3
	Can Lộc


	Sáng 20/6/2014
	Thôn Đô Hành, xã Mỹ Lộc
	1. ĐB Từ Văn Diện             2. ĐB Phan Cao Thanh

3. ĐB Bùi Đức Hạnh

4. ĐB Nguyễn Xuân Lâm

5. ĐB Phan Thị Tố Hoa
	1. Đ/c Phan Trung Kiên

(Tổ trưởng)

SĐT: 0945235666
2. Đ/c Mai Đình Nông

3. Đ/c Lưu Văn Thành

4. Lái xe: Đ/c Dũng

	
	
	
	Thôn Lương Hội, xã Khánh Lộc
	
	

	
	
	Chiều 20/6/2014
	Thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc
	
	

	
	
	
	Thôn Trung Ngọc, xã Gia Hanh
	
	

	
	
	Sáng 21/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	

	4
	Hương Khê


	Sáng 20/6/2014
	Trung tâm xã Phúc Trạch
	1. ĐB Lê Đình Sơn

2. ĐB Đinh Hữu Tân

3. ĐB Trần Quốc Việt


	1. Đ/c Trần Đình Tuấn
2. Đ/c Trần Tuấn Nghĩa

(Tổ trưởng)

SĐT: 0984111168
3. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Hoa

4. Lái xe: Đ/c Thiện

	
	
	
	Thôn 4, xã Phúc Trạch
	
	

	
	
	Chiều 20/6/2014
	UBND xã Hà Linh
	
	

	
	
	
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	

	5
	Thạch Hà


	Sáng 20/6/2014
	Thôn Vĩnh Tiến (Thôn 1), xã Thạch Bàn
	1. ĐB Trần Viết Hậu 

2. ĐB Đỗ Khoa Văn

3. ĐB Trần Trung Dũng

4. ĐB Trần Công Trường
	1. Đ/c Trương Thị Liên
(Tổ trưởng)

SĐT: 0948139488.
2. Đ/c Hoàng Văn Nam
3. Lái xe: Đ/c Hoàng

	
	
	
	Thôn Thượng Nguyên, xã Thạch Kênh
	
	

	
	
	Chiều 20/6/2014
	UBND xã Thạch Lạc
	
	

	
	
	
	UBND xã Thạch Hương
	
	

	
	
	Sáng 21/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	

	6
	Thành phố

Hà Tĩnh


	Sáng 21/6/2014
	Khối phố 1, Phường Nguyễn Du
	1. ĐB Nguyễn Thanh Bình

2. ĐB Đoàn Đình Anh

3. ĐB Đinh Quốc Thị

4. ĐB Đậu Thị Thủy

5. ĐB Nguyễn Thị Nguyệt
	1. Đ/c Nguyễn Huy Hùng
2. Đ/c Đặng Thế Anh

 (Tổ trưởng)

SĐT: 0989833030

3. Đ/c Đặng Xuân Nam
4. Lái xe: Đ/c Thế Anh

	
	
	
	Xóm Tân Học, Thạch Hạ
	
	

	
	
	Chiều 21/6/2014
	Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm việc với thành phố
	
	

	7
	Lộc Hà


	Sáng 23/6/2014
	Thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim
	1. ĐB Ng. Trọng Nhiệu

2. ĐB Nguyễn Thị Nữ Y

3. ĐB Võ Hồng Hải

4. ĐB Nguyễn Huy Tiến
	1. Đ/c Nguyễn Huy Hùng
2. Đ/c Nguyễn Việt Dũng
(Tổ trưởng)
SĐT: 0936665886
3. Đ/c Lưu Văn Thành

4. Lái xe: Đ/c Thiện

	
	
	Chiều 23/6/2014
	Thôn Đông Thịnh, xã Hồng Lộc
	
	

	
	
	Sáng 24/6/2014
	Tổ đại biểu HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	

	8
	Thị xã Hồng Lĩnh
	Sáng 23/6/2014
	NVH Tổ DP 4, phường Bắc Hồng
	1. ĐB Nguyễn Văn Hổ

2. ĐB Nguyễn Trọng Sơn
3. ĐB Hoàng Thị Cẩm Tú
	1. Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà

2. Đ/c Bùi Thị Hồng Sâm

(Tổ trưởng)

SĐT: 0983070403
3. Đ/c Hoàng Văn Nam

4. Lái xe: Đ/c Hoàng

	
	
	Chiều 23/6/2014
	Thôn Thuận Hồng, phường Đức Thuận
	
	

	
	
	Sáng 24/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với thị xã
	
	

	9
	Kỳ Anh
	Sáng 25/6/2014
	UBND xã Kỳ Thịnh
	1. ĐB Hà Văn Thạch

2. ĐB Nguyễn Thị Hà Tân

3. ĐB Nguyễn Văn Bổng

4. ĐB Hồ Anh Tuấn

5. ĐB Trần Đình Thành
	1. Đ/c Đặng Thế Anh

 (Tổ trưởng)

SĐT: 0989833030

2. Đ/c Lê Ngọc Hà

3. Lái xe: Đ/c Thế Anh

	
	
	Chiều 25/6/2014
	UBND xã Kỳ Trinh
	
	

	
	
	Chiều 25/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện


	
	

	10
	Đức Thọ


	Sáng 25/6/2014
	Thôn Thanh Trung, xã Đức Thanh
	1. ĐB Thiều Đình Duy

2. ĐB Nguyễn Trí Lạc

3. ĐB Trần Văn Kỳ

4. ĐB Nguyễn Thái Từ
	1. Đ/c Nguyễn Thị Việt Hà

2. Đ/c Trương Quang Đức
(Tổ trưởng)

SĐT: 0934477299
3. Đ/c Lưu Văn Thành
4. Lái xe: Đ/c Từ
 

	
	
	Chiều 25/6/2014
	Thôn Đông Đoài, xã Đức La
	
	

	
	
	Sáng 26/6/2014
	Thôn Châu Tùng, xã Tùng Ảnh
	
	

	
	
	Chiều 26/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	

	11
	Nghi Xuân


	Sáng 25/6/2014
	Thôn Trường Thanh, xã Xuân Trường
	1. ĐB Đặng Quốc Vinh

2. ĐB Thái Sinh

3. ĐB Đặng Quốc Khánh

4. ĐB Bạch Thị Hường
	1. Đ/c Trần Đình Tuấn

2. Đ/c Bùi Thị Hồng Sâm

(Tổ trưởng)

SĐT: 0983070403

3. Đ/c Lê Ngọc Hà

4. Lái xe: Đ/c Dũng

	
	
	
	Thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải
	
	

	
	
	Chiều 25/6/2014
	Thôn Lâm Phú, xã Xuân Liên
	
	

	
	
	
	Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An
	
	

	
	
	Sáng 26/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	

	12
	Vũ Quang
	Sáng 25/6/2014
	Thôn 1, xã Ân Phú
	1. ĐB Võ Kim Cự

2. ĐB Phạm Hữu Bình

3. ĐB Nguyễn Ngọc Mỹ
	1. Đ/c Nguyễn Huy Hùng

2. Đ/c Đặng Thị Quỳnh

(Tổ trưởng)

SĐT: 0948802486

3. Đ/c Phan Trung Kiên

4. Lái xe: Đ/c Thiện

	
	
	Chiều 25/6/2014
	Tổ DP 1, thị trấn Vũ Quang
	
	

	
	
	Sáng 26/6/2014
	Thôn 6, xã Hương Thọ
	
	

	
	
	Chiều 26/6/2014
	Tổ ĐB HĐND tỉnh làm việc với huyện
	
	



Thời gian làm việc: 
- Buổi sáng: 
Từ 7h00 đến 11h30.





- Buổi chiều: Từ 14h đến 17h30.  
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